
Câu 8. Hai đơn thức sau là đồng dạng: 

A. 4 35x y  và 3 45x y    B. 4 35x y  và 4 312x y  

C. 5 67x y  và 7xy    D. 2 512x y  và 212x  

Câu 9. Các đơn thức đồng dạng với đơn thức 5 720x y  là: 

A. 5 7 5 7 5 71
3

2
x y ; x y ; x y .    B. 5 7 5 7 5 71

3 5
4

x y ; x y ; x y .  

C. 5 7 5 77 2 3x y ; x y; xy .    D. Cả ba câu trên đều đúng. 

Câu 10. Đơn thức 3 74

5
x y  có: 

A. 
4

5
  là hệ số và x, y  là phần biến.   B. Hệ số: 

4

5
 , phần biến: 

3 7x y .  

C. Hệ số: 4 , phần biến: x  và y.   D. Cả ba câu trên đều sai. 

Câu 11. Bậc của đa thức: 
5 8 2 33 5 5x y x x y   là: 

A. 5.  B. 19.  C. 8.  D. 15. 

Câu 12. Bậc của đa thức: 
2 4 53 7 5x y y x y   là: 

A. 7.   B. 13.  C. 5.  D. 6.  

Câu 13. Số 0  được gọi là: 

A. Đa thức không và không có bậc.   B. Số hữu tỉ và không phải là đa thức. 

C. Đơn thức không và không phải là đa thức. D. Đa thức không và có bậc là không.  

Câu 14. Bậc của đa thức   5 4 38
2 7

3
A x x x x x      là: 

A. 7.   B. 5.  C. 15.  D. 8.  

Câu 15. Đa thức 7  có bậc là: 

A. 0.   B. 7.   C. 1.  D. Không có bậc. 

Câu 16. Biểu thức nào sau đây không phải là đa thức? 

A. 
2 33x y .  B. 21

2
4

x y    C. 
1

2
x y.

z
   D. 0.  

Câu 17. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
3 22x y ?  



A. 2 21

5
x y x.   B. 32x yz.   C. 32x z.    D. 2 33x y .  

Câu 18. Biểu thức nào sau đây không phải là đa thức bậc 4? 

A. 23x yz.   B. 4 2 34

5
x x y .  C. 2x y xyzt.   D. 4 52x .  

Câu 19. Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức? 

A. 2 2x y y.   B. 
3

2

xy
.

z
  C. xy.    D. 4xy.  

PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1: Cho đơn thức 
3 4 24 9

9 8
M x y x y .

  
   
  

 

1) Thu gọn đơn thức M. 

2) Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức M. 

Bài 2: Rút gọn biểu thức sau:    4 3 2 3 2 2 26 18 3 2 7a b a b : a b a b b .    

Bài 3: Thu gọn các đơn thức sau:  2 2 27
3

3
A xy z . x yz

 
   

 
 và  

2
3

2 3 24

5
B x y . xyz .

 
   
 

 

Bài 4: Cho đơn thức  
2

2 4 31 5
6

3 4
A xy . x y .

 
  

 
 

1) Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức A.  

2) Tính giá trị của đơn thức A tại 2 1x , y .     

Bài 5: Cho đơn thức sau: 
6 2 23

24
8

A x y . x y .
 

  
 

 

1) Thu gọn đơn thức A.  

2) Tính giá trị của A tại 1x    và 2y .   

Bài 6: Cho đơn thức: 

2

2 4 33 16

4 27
A xy x y .

   
    
   

Thu gọn đơn thức. Hãy cho biết phần biến và 

bậc của đơn thức. 

Bài 7: Tính giá trị của đa thức 
2 2 22 3 5P xy z x yz yz     khi 1 1 2x , y ,z .     



Bài 8: Cho biểu thức  2 2 1M x y xy x .     Hãy tính giá trị của biểu thức M  tại 2x    và 

1y .  

Bài 9: Cho đa thức 2 25 2 4 5P x y xy x .     

1) Tìm đa thức Q  sao cho 3 22 7 3Q P x y x y xy.      

2) TÌm đa thức M  sao cho 2 2 23 5 8P M x y x y xy.     

Bài 10: Cho 2 đa thức: 2 2 2 2 2 22 3 2 11 5 2 9P x y x xy ;Q xy x x y .         

Tính A P Q.   

Bài 11: Thực hiện các phép tính sau: 

1)  23 2x x .   2)   2 2 3x x .     3)   1 2 5x x .   

4)   3 5 2x y x y .    5)   26 3 1 6 8x x y x xy.      6)  2 25 2x y xy x y .  

 

 


